MA TRẬN ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 4- GIỮA  KÌ 1

	Mạch kiến thức,

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1

Nhận biết
	Mức 2

Thông hiểu
	Mức 3

Vận dụng(I)
	Mức 4

Vận dụng(II)
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Biết đọc, viết, so sánh các số đến lớp triệu. Nhận biết các hàng trong mỗi lóp, biết giá trị của mỗi chữ số trong mỗi số

Biết làm  tính và thực hiện phép cộng, trừ các số có đến 6 chữ số,không quá ba lượt và không liên tiếp và nhân chia số dơn giản.
	Số câu
	2
	
	
	
	
	1
	
	
	2
	1

	
	Số điểm
	2,0
	
	
	
	
	1.0
	
	
	2,0
	1.0

	
	Câu số
	1,2,

	
	
	
	
	8
	
	
	1,2,

	8

	Đơn vị đo: Biết được các đơn vị đo khối lương yến, tạ, tấn; giây, thể kỉ


	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	2.0
	

	
	Câu số
	3,4
	
	
	
	
	
	
	
	3,4
	

	Yếu tố hình học: Nhận biết được các loại góc, hai đường thẳng vuông góc, song songcủa hai số đó


	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	1.0
	

	
	Câu số
	
	
	6
	
	
	
	
	
	6
	

	Giải toán: Chu vi ,diện tích hình chữ nhật; Giải và trình bày bài toán có đến ba bước để tìm số trung bình cộng, tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
	Số câu
	
	
	2
	
	
	1
	
	1
	2
	2

	
	Số điểm
	
	
	2.0
	
	
	1.0
	
	1.0
	2.0
	2đ

	
	Câu  số
	
	
	5,7
	
	
	9
	
	10
	5,7
	9,

10

	Tổng
	Số câu
	4
	
	3
	
	
	2
	
	1
	7
	3

	
	
	4
	3
	2
	1
	10 câu

	
	Số điểm
	4.0
	
	3.0
	
	
	2.0
	
	1.0
	7đ
	3đ


Trường TH Nơ Trang Lơng                     BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Lớp:  4a3                                                     NĂM HỌC 2022 - 2023
Họ và tên:………………………..                       Môn: TOÁN
                                                                    Thời gian:  35 phút

	Điểm
	Lời nhận xét của cô giáo

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Khoanh vào ý trả lời đúng
Câu 1: Số 46 315 đọc là: 
A. Bốn mươi sáu nghìn ba mười  lăm
B. Bốn sáu nghìn ba trăm mười năm
C. Bốn mươi sáu nghìn ba trăm mười lăm
D. Bốn mươi sáu nghìn ba trăm  bảy mươi lăm
Câu 2:   Số: Sáu  mươi ba triệu chín trăm mười; được viết là: 
A. 63 910

B. 63 000 910                    C. 630 910 000    
D. 630 910 010

Câu 3: Năm 2022 thuộc thế kỉ thứ mấy ? 
A. Thế kỉ XVIII           B. Thế kỉ XIX          C. Thế kỉ XX              D. Thế kỉ XXI

Câu 4: Số thích hợp điền vào chỗ chấm của “70 yến 6kg  =  …….  kg” là: 
         . A. 706                      B. 76                                C. 760                        D. 7600
Câu 5:  Tổng hai số là 38 và hiệu hai số là 22 thì số lớn là: 
A. 30                         B. 50                                C. 40                         D. 60
Câu 6: Tam giác ABC ( hình bên ) có đường cao là: 
A. Đường cao AC                           C. Đường cao  BC
B. Đường cao AH                           D. Đường cao AB
Câu 7 :  Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 230 mét . Biết chiều dài hơn chiều rộng 24 mét. Chu vi của mảnh đất đólà:  
A.    278                     B. 782                         C. 872                         D. 728
Câu 8:Tìm x: 
          137 052 + X =  452 352 : 2  


  1453  -  X    =    7026 : 6
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9: Một mảnh giấy hình chữ nhật có nửa chu vi là 7m 6 dm, chiều dài hơn chiều rộng 12d m. Tính chiều dài, chiều rộng mảnh giấy đó.

Bài Giải
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10 (1 điểm) Tìm số bị chia và số chia bé nhất của phép chia, biết rằng phép chia đó có thương là 67 và số dư là 8.

Bài Giải
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HƯỚNG DẪN CHẤM: LỚP 4
Môn: Toán

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Ý đúng
	C
	B
	D
	A
	A
	B
	C

	Điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1điểm
	1 điểm


Phần tự luận:

Câu 8: (1 điểm      
	137 052 + X =  452 352 : 2  


137 052 + X =  226 176 

                X =  226 176 - 137 052 

                X =  89 124
	1453 -  X    =    7026 : 6                                       
1453 -  X    =     1171      
            X    =    1453 – 1171   
            X    =      282           


Câu 9: (1 điểm):
                    Đổi: 7m 6dm  = 76dm

                                                                                        

Chiều dài                                                                              

Chiều rộng

Chiều dài mảnh giấy HCN là:  (76  + 12 )  : 2  =  44 (dm) 
Chiều rộng mảnh giấy HCN là:    44   - 12         =  32 (dm) )                
                                      ĐS:  Chiều dài:   44dm                  

                                              Chiều rộng:  32 dm
Câu 10: (1 điểm): 
Số dư là 8, số chia bé nhất của phép chia là: 8 + 1= 9
Số bị chia là: 67 x 9 + 8 = 611
Số chia: 9

Số bị chia: 611
 EaDrông, ngày  24  tháng 10  năm 2022
                                                                                                   GVCN

                                                               Nguyễn Thị Thu Ánh
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